
Thứ SáuThứ NămThứ TưThứ BaThứ HaiThời gianTiếtBuổi

Vận động ngoài trời – Ăn sáng07:00-07:45

Buổi
sáng

Sinh hoạt vòng tròn07:45-08:05

Tiếng ViệtTiếng ViệtRLQĐMT-TC/KTChào cờ08:05-08:401

ToánToánÂm nhạcMT-TC/KTToán08:45-09:202

Giờ sinh hoạt sáng09:20-09:40

Bơi lặnTiếng AnhTiếng AnhTH&CNTiếng Việt09:40-10:153

Bơi lặnTiếng AnhTiếng AnhTH&CNTiếng Việt10:20-10:554

Ăn trưa – Dọn dẹp – Nghỉ trưa10:55-13:00

Tiếng AnhTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng AnhTiếng Anh13:00-13:355

Buổi
chiều

Tiếng AnhĐạo đứcTiếng ViệtTiếng AnhTiếng Anh13:40-14:156

Sinh hoạt – Ăn xế14:15-14:35

TNXHGDCXToánToánVõ thuật14:35-15:107

TNXHSinh tồnTiếng ViệtTiếng ViệtVõ thuật15:15-15:508

5S – Sinh hoạt tự học15:50-16:00

Xanh + Đồ bơiVàngVàngXanhXanh + Đồ võĐồng phục

1. TNXH: Tự nhiên và Xã hội
2. RLQĐ: Rèn luyện Quân đội
3. GDCX: Giáo dục Cảm xúc

4. TH&CN: Tin học và công nghệ
5. MT-TC/KT: Mĩ thuật – Thủ công/ Kĩ thuật

THỜI KHÓA BIỂU
Lớp: 3P2

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Quế Trân


